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1659128045Phoumsavan 01/11/2003 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K59 3 Khá 83 Tốt

1659128017Lò Văn Tuấn Anh 15/06/2003 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K592.4 Trung bình 80 Tốt

1659128008Lò Việt Anh 08/08/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K59 3 Khá 84 Tốt

1659128043Lò Văn Dân 05/01/2003 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K593.2 Giỏi 81 Tốt

1659128028Sùng A Dạng 25/04/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K59 3 Khá 83 Tốt

1659128007Thào A Dế 26/10/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K593.2 Giỏi 83 Tốt

1659128029Nguyễn Đức Dũng 05/01/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K59 3 Khá 84 Tốt

1659128022Quàng Văn Duy 27/11/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K59 3 Khá 84 Tốt

1659128036Mùa A Giảng 15/08/2003 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K592.8 Khá 83 Tốt

1659128027Đinh Việt Huấn 26/01/2003 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K593.6 Xuất sắc 93 XS

1659128037Lò Văn Hùng 22/11/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K593.2 Giỏi 92 XS

1659128021Lèo Văn Huy 12/08/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K593.2 Giỏi 81 Tốt

1659128011Sùng A Kếnh 20/09/2002 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K593.4 Giỏi 83 Tốt

1659128013Tòng Minh Khanh 13/06/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K59 3 Khá 83 Tốt

1659128024Lò Văn Khoa 28/11/2003 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K593.2 Giỏi 81 Tốt

1659128044  Cà Văn Khuyến 04/10/1994 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K593.8 Xuất sắc 83 Tốt

1659128031Lò Văn Kương 03/06/1993 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K593.6 Xuất sắc 93 XS

1659128035Mùa A Lồng 21/06/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K59 3 Khá 82 Tốt

1659128012Quàng Văn Luân 12/09/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K59 3 Khá 82 Tốt

1659128015Lò Văn Ngọc 05/07/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K593.6 Xuất sắc 90 XS

1659128023Mùi Văn Nhật 19/01/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K592.4 Trung bình 83 Tốt

1659128014Sùng A Páo 08/09/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K593.2 Giỏi 83 Tốt

1659128001Lò Minh Quang 23/06/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K592.8 Khá 85 Tốt

1659128004Quàng Khánh Quốc 02/12/2003 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K593.2 Giỏi 83 Tốt

1659128030Cà Văn Quyền 11/06/1994 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K593.6 Xuất sắc 93 XS

1659128038Mùa A Sống 07/08/2001 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K59 3 Khá 82 Tốt

1659128018Thào A Súa 05/11/2003 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K593.8 Xuất sắc 87 Tốt
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1659128009Vàng A Súa 28/08/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K593.8 Xuất sắc 93 XS

1659128005Mùa A Thanh 02/03/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K593.8 Xuất sắc 84 Tốt

1659128041Đinh Minh Tiến 13/04/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K592.6 Khá 82 Tốt

1659128020Lò Đại Trà 04/09/2004 Nam CĐ CNKT Điện - điện tử K59 3 Khá 85 Tốt

1659107006Vì Thị Hồng Ánh 11/04/2001 Nữ CĐ Công nghệ TT K59 3.85 Xuất sắc 93 XS

1659107009Sộng A Châu 10/06/2004 Nam CĐ Công nghệ TT K59 3.38 Giỏi 91 XS

1659107008Lò Văn Duyên 10/06/2004 Nam CĐ Công nghệ TT K59 2.54 Khá 70 Khá

1659107003Lò Thị Bích Hồng 18/05/2004 Nữ CĐ Công nghệ TT K59 3.85 Xuất sắc 93 XS

1659107023Vũ Văn Nam 05/03/2003 Nam CĐ Công nghệ TT K59 2.85 Khá 80 Tốt

1659107004Quàng Văn Phanh 13/01/2004 Nam CĐ Công nghệ TT K59 3.46 Giỏi 95 XS

1659107015Lường Văn Sơn 06/09/1995 Nam CĐ Công nghệ TT K59 2.62 Khá 85 Tốt

1659107007Lò Văn Thanh 16/08/2002 Nam CĐ Công nghệ TT K59 2.15 Trung bình 70 Khá

1659107010Sồng A Vụ 06/03/2003 Nam CĐ Công nghệ TT K59 2.69 Khá 80 Tốt

1659103004Bàn Đức Đại 05/10/2001 Nam CĐ Hướng dẫn du lịch K59 3.85 Xuất sắc 92 XS

1659103010Bàn Thị Hiên 21/10/2004 Nữ CĐ Hướng dẫn du lịch K59 3.54 Giỏi 82 Tốt

1659103008Mùi Thị Huyền Linh 02/03/2001 Nữ CĐ Hướng dẫn du lịch K59 3.69 Xuất sắc 81 Tốt

1659103013Mùa Thị Lý 06/06/2004 Nữ CĐ Hướng dẫn du lịch K59 3.54 Giỏi 82 Tốt

1659103023Vàng A Mạnh 17/03/2004 Nam CĐ Hướng dẫn du lịch K59 3.31 Giỏi 80 Tốt

1659103005Mùa A Sinh 24/08/2004 Nam CĐ Hướng dẫn du lịch K59 3.31 Giỏi 80 Tốt

1659103017Vì Thị Thảo 09/03/2004 Nữ CĐ Hướng dẫn du lịch K59 3.46 Giỏi 82 Tốt

1659103003Mùa A Thô 28/02/2001 Nam CĐ Hướng dẫn du lịch K59 3.62 Xuất sắc 80 Tốt

1659103014Phàng A Vàng 29/11/2003 Nam CĐ Hướng dẫn du lịch K59 3.85 Xuất sắc 90 XS
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